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PHONG TRÀO THIẾU NHI THÁNH THỂ VIỆT NAM

TỔNG LIÊN ĐOÀN ÚC CHÂU

VIETNAMESE EUCHARISTIC YOUTH MOVEMENT
LIÊN ĐOÀN NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH


TỜ BÁO CÁO SINH HOẠT TERM 1 – 2017
XỨ ĐOÀN ……………………….
Xứ Đoàn (tên của XĐ……) xin kính gửi lên Cha Tuyên Úy Đặc Trách Liên Đoàn, Sơ Trợ Úy Liên Đoàn và BCHLĐ, Tờ Báo Cáo Sinh Hoạt trong thời gian từ Tháng 1 cho đến Tháng 4 của Term 1, để làm tài liệu và tiện việc theo dõi tình hình sinh hoạt chung của XĐ.
	1) Đoàn Sinh:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đoàn Sinh
	Cấp 1
	Cấp 2
	Cấp 3
	Tổng Số
	
	
	
	
	
	

	Tuổi Thơ
	 
	 
	N/A
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	Ấu Nhi
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	Thiếu Nhi
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	Nghĩa Sĩ
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	


2) Huynh Trưởng và Dự Trưởng:

	
	DT
	Huynh Trưởng
	Tổng Số

	
	 
	Cấp 1
	Cấp 2
	Cấp 3
	 

	Full Time
	
	
	
	 
	

	Part Time
	
	
	
	 
	


3) Giáo Lý:

											
	Lớp Giáo Lý

	TT

	AN1

	AN2

	AN3

	TN1

	TN2

	TN3

	NS1

	NS2

	NS3


	a/ Giảng Viên Giáo Lý

	 

									 


	Đã Có

										 


	Chưa Có

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 



	(Đánh dấu vào ô thích hợp theo lớp đã định)

								 


	 

										 


	b/ Sách Giáo Lý

	 TT1

	TT2

	AN1

	AN2

	AN3

	TN1

	TN2

	TN3

	NS1

	NS2


	Đủ

						 

	 

	 

	 

	 


	Thiếu (Cần Order)

						 

	 

	 

	 

	 


	(Ghi rõ số sách cần order theo lớp thích hợp)

								 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	4) Đồng Phục:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a) Áo Đống Phục 
	Đủ
	Thiếu
	Cần Order

	(Ghi rõ số áo ĐP cấn order)
	 
	 
	Size 6
	Size 8
	Size 10
	Size 12
	S
	M
	L

	Áo Sơ Mi Trắng
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Áo Sinh Hoạt Thể Thao
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b) Khăn Quàng
	Đủ
	Thiếu
	Cần order

	(Ghi rõ số KQ cần order)
	 
	 
	TT
	AN
	TN
	NS
	 
	 
	 

	ĐT/ĐP
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Đoàn Sinh
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



5) Chương trình Sinh Hoạt XĐ 2017 trong năm đã gửi lên LĐ để theo dõi
Chưa Gửi    (

Đã Gửi   (

Ngày Gửi……………………
6) PED & Danh Sách Huynh Trưởng, Dự Trưởng, Giảng Viên Giáo Lý đã gửi lên LĐ

Chưa Gửi    (

Đã Gửi   (

Ngày Gửi…………………….
7) Tài Chánh - Tiền lệ phí gửi lên cho LĐ & TLĐ

Chưa Gửi    (

Đã Gửi   (

Ngày Gửi…………………….
8) Những khó khăn và trở ngại của XĐ

9) Đóp góp ý kiến hay đề nghị cần thiết cho XĐ và LĐ

10) Những sinh hoạt đặc biệt của Xứ Đoàn trong Term 1








Ngày …..Tháng…..Năm 2017
Kiến Thị






Thay Mặt BQT Xứ Đoàn
Tên Sơ Trợ Úy






Tên Xứ Đoàn Trưởng
Trợ Úy Đặc Trách Xứ Đoàn




Xứ Đoàn Trưởng
Ghi Chu: Xin các XĐ gửi Tờ Báo Cáo SH lên cho LĐP-QT qua email (ldnvhb@tnttsydney.org) trong vòng 3 ngày trước buổi họp định kỳ của BCHLD va BQTXD mỗi Term. Bản chính (1 original copy) sẽ gửi lại cho BCHLD trong buổi họp
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